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1 Nguyễn Thị Mai 21/11/1986 Nữ Kế toán Đại học Văn phòng 01

Tham mưu công tác 

kiểm tra, giám sát nhà 

nước về lĩnh vực kinh 

tế - ngân sách

Văn phòng 

HĐND tỉnh
Anh Văn B A

2 Bùi Minh Hồng 08/06/1989 Nam Kinh Tế Thạc sĩ Văn phòng 01

Tham mưu công tác 

kiểm tra, giám sát nhà 

nước về lĩnh vực kinh 

tế - ngân sách

Văn phòng 

HĐND tỉnh
Anh Văn B A

3 Phạm Văn Thăng 10/10/1985 Nam Xã hội học Đại học Văn phòng 01

Tham mưu công tác 

kiểm tra, giám sát nhà 

nước về lĩnh vực kinh 

tế - ngân sách

Văn phòng 

HĐND tỉnh
Anh Văn B

Tin học đại 

cương

4 Nguyễn Thị Hồng Nhung 06/08/1990 Nữ Xã hội học Đại học Văn phòng 01

Tham mưu công tác 

kiểm tra, giám sát nhà 

nước về lĩnh vực kinh 

tế - ngân sách

Văn phòng 

HĐND tỉnh
Anh Văn B Đại cương 10/2013

5 Trịnh Văn Tú 12/12/1988 Nam Tin học Đại học
Công nghệ thông 

tin
24 Công nghệ thông tin Sở Xây dựng

Anh văn 

bậc 3
ĐH 11/2015

Miễn thi tin 

học

6 Nguyễn Văn Tạo 17/06/1985 Nam Kỹ thuật công trình Đại học Xây dựng 12
Quản lý nhà và Thị 

trường bất động sản
Sở Xây dựng Anh văn B B 07/2013

7 Nguyễn Tấn Lộc 16/10/1991 Nam Kiến trúc sư Đại học Xây dựng 12
Quản lý nhà và Thị 

trường bất động sản
Sở Xây dựng Anh văn B CNTTCB

8 Phạm Công Khanh 09/06/1988 Nam
Xây dựng cầu 

đường
Đại học Xây dựng 12

Quản lý hạ tầng, kỹ 

thuật và phát triển đô 

thị

Sở Xây dựng Anh văn B B 08/2010

Họ và tên

2
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2

9 Nguyễn Thành Long 03/06/1990 Nam

Kỹ Thuật xây dựng 

công trình giao 

thông

Đại học Xây dựng 12

Quản lý hạ tầng, kỹ 

thuật và phát triển đô 

thị

Sở Xây dựng Anh văn B A

10 Nguyễn Thị Tuyết Dung 03/06/1992 Nữ

Kỹ tthuật xây dựng 

công trình giao 

thông

Đại học Xây dựng 12

Quản lý hạ tầng, kỹ 

thuật và phát triển đô 

thị

Sở Xây dựng Anh văn B A

11 Từ Thị Thơ 13/09/1988 Nữ Văn Học Thạc sỹ Văn Phòng 01 Hành chính tổng hợp
Sở Giáo dục 

và Đào tạo
Anh Văn B A 09/2010

12 Nguyễn Văn Đức 25/09/1984 Nam Quản trị kinh doanh Thạc sỹ Tài chính 03
Quản lý Tài chính - Kế 

toán

Sở Giáo dục 

và Đào tạo

Anh Văn 

bậc 6
CNTTCB 11/2007

13 Nguyễn Thị Kim Khánh 20/07/1992 Nữ Kế toán Đại học Tài chính 03
Quản lý Tài chính - Kế 

toán

Sở Giáo dục 

và Đào tạo
Anh Văn C  B

14 Nguyễn Thị Mỹ Dung 01/03/1994 Nữ Kế toán Đại học Tài chính 03
Quản lý Tài chính - Kế 

toán

Sở giáo dục 

và đào tạo
Anh văn B CNTTCB

15 Nguyễn Thị Nhung 01/01/1989 Nữ Kế toán Đại học Tài chính 03
Quản lý kế hoạch, 

thống kê

Sở giao thông 

vận tải
Anh văn B B

16 Nguyễn Thị Thúy Nga 26/12/1994 Nữ Kế toán Đại học Tài chính 03
Quản lý kế hoạch, 

thống kê

Sở giao thông 

vận tải
Anh văn B B

17 Võ Thanh Tùng 29/01/1990 Nam Luật Đại học Thanh tra 16 Thanh tra
Sở giao thông 

vận tải
Anh văn B ĐH

Miễn thi tin 

học

18 Nguyễn Thị Cúc 18/06/1994 Nữ Luật Đại học Thanh tra 16 Thanh tra
Sở giao thông 

vận tải
TOEIC 565 B

19 Trịnh Thị Thu Hồng 11/06/1990 Nữ Luật, kế toán Đại học Thanh tra 16 Thanh tra
Sở giao thông 

vận tải
Anh văn B B

20 Trần Thị Thùy Linh 26/08/1997 Nữ Luật Đại học Thanh tra 16 Thanh tra
Sở giao thông 

vận tải
TOEIC 585 CNTTCB

21 Lê Xuân Tuấn 6/9/1984 Nam Luật Đại học Thanh tra 16 Thanh tra
Sở giao thông 

vận tải

Người hoàn 

thành nghĩa 

vụ quân sự

2.5 Anh văn C ĐH
Miễn thi tin 

học
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22 Đoàn Minh Nhân 26/12/1992 Nam Luật Đại học Thanh tra 16 Thanh tra
Sở giao thông 

vận tải

Con thương 

binh
5 Anh văn B CNTTCB

23 Võ Bình Tây 01/02/1986 Nam Luật Đại học Thanh tra 16 Thanh tra
Sở giao thông 

vận tải
Anh văn B CNTTCB

24 Nguyễn Hoàng Long 21/09/1976 Nam Luật Đại học Thanh tra 16 Thanh tra
Sở giao thông 

vận tải
Anh văn B A

25 Nguyễn Hữu Nghiêm 19/08/1978 Nam Luật Đại học Thanh tra 16 Thanh tra
Sở giao thông 

vận tải
Anh văn B A

26 Nguyễn Văn Hậu 25/07/1973 nam Luật Đại học Thanh tra 16 Thanh tra
Sở giao thông 

vận tải
Anh văn B A

27 Nguyễn Thị Thu Ngọc 05/05/1997 Nữ Luật Đại học Thanh tra 16 Thanh tra
Sở giao thông 

vận tải
Anh văn B1 CNTTCB

28 Nguyễn Thị Thư 20/12/1995 Nữ Bất động sản Đại học
Tài nguyên và 

môi trường
07 Thẩm định giá đât

Sở tài nguyên 

và môi 

trường

C1 CNTTCB

29 Lê Thị Lý 06/06/1986 Nữ
Kinh tế tài nguyên 

môi trường
Đại học

Tài nguyên và 

môi trường
07 Thẩm định giá đât

Sở Tài 

nguyên môi 

trường

Anh văn B B 01/2019

30 Đỗ Thị Hà 08/02/1988 Nam Quản lý đất đai Đại học
Tài nguyên và 

môi trường
07

Quản lý quy hoạch, sử 

dụng đất đai

Sở tài nguyên 

và môi 

trường

Anh văn B B 03/2016

31 Mai Đại Đức 8/2/1994 Nam Quản lý đất đai Đại học
Tài nguyên và 

môi trường
07

Quản lý quy hoạch, sử 

dụng đất đai

Sở tài nguyên 

và môi 

trường

Anh văn B
TH căn 

bản

32 Bùi Thị Thúy Nga 08/03/1990 Nữ Quản lý đất đai Đại học
Tài nguyên và 

môi trường
07

Quản lý quy hoạch, sử 

dụng đất đai

Sở tài nguyên 

và môi 

trường

Anh văn C B

33 Nguyễn Xuân Quang 27/03/1985 Nam Quản lý đất đai Thạc sỹ
Tài nguyên và 

môi trường
07

Quản lý quy hoạch, sử 

dụng đất đai

Sở tài nguyên 

và môi 

trường

Con thương 

binh
5 Anh văn B A

34 Bùi Nhật Khánh Huyền 27/06/1997 Nữ
Quản lý tài nguyên 

và môi trường
Đại học

Tài nguyên và 

môi trường
07

Quản lý quy hoạch, sử 

dụng đất đai

Sở tài nguyên 

và môi 

trường

Toeic 515
TH căn 

bản

35
Nguyễn Kiều 

Diễm
Trinh 17/07/1997 Nữ

Qui hoạch vùng và 

đô thị
Đại học

Tài nguyên và 

môi trường
07

Quản lý quy hoạch, sử 

dụng đất đai

Sở tài nguyên 

và môi 

trường

Anh văn B1

Chứng chỉ 

tin học đại 

cương3
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36 Nguyễn Đình Thế Anh 13/01/1996 Nam Quản lý nhà nước Đại học Văn phòng 01 Hành chính tổng hợp

Sở Tài 

nguyên môi 

trường

Anh văn B CNTTCB

37 Nguyễn Trung Trí 30/06/1991 Nam Quản lý đất đai Đại học Văn phòng 01 Hành chính tổng hợp

Sở tài nguyên 

và môi 

trường

Anh văn B CNTTCB

38 Trương Thị Ánh 18/09/1998 Nữ
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường
Đại học Văn phòng 01 Hành chính tổng hợp

Sở tài nguyên 

và môi 

trường

Anh văn 

giao tiếp

TH căn 

bản

39 Cao Văn Thành 24/12/1997 Nam Kỹ thuật môi trường Đại học Văn phòng 01 Hành chính tổng hợp

Sở tài nguyên 

và môi 

trường

Bậc 2
TH căn 

bản

40 Nguyễn Thị Trúc Vi 29/08/1995 Nữ
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường
Đại học Văn phòng 01 Hành chính tổng hợp

Sở tài nguyên 

và môi 

trường

Anh văn B B

41 Trịnh Trung Kiên 06/02/1995 Nam
Kỹ thuật trắc địa 

bản đồ
Đại học Văn phòng 01 Hành chính tổng hợp

Sở tài nguyên 

và môi 

trường

Anh văn 

bậc 3
CNTTCB

42 Hồ Thị Ánh Tuyết 27/03/1985 Nữ Hành chính Đại học Văn phòng 01 Hành chính tổng hợp

Sở Tài 

nguyên môi 

trường

Anh văn B B

43 Phạm Văn Ngọc 27/07/1990 Nam
Công nghệ môi 

trường
Đại học văm phòng 01 Hành chính tổng hợp

Sở Tài 

nguyên môi 

trường

Người hoàn 

thành nghĩa 

vụ quân sự

2.5 Anh văn B B

44 Trần Thị Phương Thảo 20/02/1998 Nữ Luật Đại học Nội vụ 01 Hành chính tổng hợp

Sở Tài 

nguyên môi 

trường

Toef 430 CNTTCB

45 Nguyễn Tấn Khang 28/12/1998 Nam Luật Đại học Văn phòng 01 Hành chính tổng hợp

Sở Tài 

nguyên môi 

trường

Anh văn 

Bậc 3
CNTTCB

46 Hoàng Danh Tú 06/02/1996 Nam Môi trường Đại học Văn phòng 01 Hành chính tổng hợp

Sở Tài 

nguyên môi 

trường

TOEIC 295 CNTTCB

47
Nguyễn Thị 

Thanh
Ngân 09/08/1995 Nữ

Khoa học môi 

trường
Đại học Văn phòng 01 Hành chính tổng hợp

Sở Tài 

nguyên môi 

trường

Anh văn B A

48 Nguyễn Thị Hằng 01/06/1995 Nữ Quản lý đất đai Đại học Văn phòng 01 Hành chính tổng hợp

Sở Tài 

nguyên môi 

trường

Anh văn B CNTTCB
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49 Lê Thị Phương 8/1/1996 Nữ Quản lý nhà nước Đại học Văn phòng 01 Hành chính tổng hợp

Sở Tài 

nguyên môi 

trường

TOEIC 530 B

50 Huỳnh Huy Lâm 29/03/1992 Nam Kế toán Đại học Tài chính 03 Quản lý ngân sách Sở Tài chính Toeic 395 CNTTCB

51 Nguyễn Thị Nguyệt 18/11/1992 Nữ Kế toán Đại học Tài chính 03 Quản lý ngân sách Sở Tài chính Anh văn B B

52 Lê Thị Diễm Trang 26/01/1994 Nữ Kế toán Thạc sỹ Tài chính 03 Quản lý ngân sách Sở tài chính Anh văn B CNTTCB

53 Lê Thị Lan 15/05/1990 Nữ Kế toán Đại học Tài chính 03 Quản lý ngân sách Sở tài chính Anh văn B B

54 Trần Văn Lực 07/10/1985 Nam Kế toán Đại học Tài chính 03 Quản lý ngân sách Sở tài chính Anh Văn B A

55 Đoàn Thị Loan 29/06/1995 Nữ Kế toán Đại học Tài chính 03 Quản lý ngân sách Sở Tài chính toeic 540 B

56 Trần Thị Nhài 19/07/1987 Nữ Kế toán Đại học Tài chính 03 Quản lý ngân sách Sở tài chính Anh văn B B

57 Nguyễn Văn Vịnh 11/06/1985 Nam Kế toán Đại học Tài chính 03 Quản lý ngân sách Sở tài chính Anh Văn B B

58 Cao Xuân Tiên 10/12/1987 Nam Kế toán Đại học Tài chính 03 Quản lý ngân sách Sở tài chính Anh văn B B  

59 Trịnh Lương Yến Nhi 13/12/1998 Nữ Kế Toán Đại học Văn phòng 01 Hành chính tổng hợp Sở Tài chính TOEIC CNTTCB

5
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60 Hồ Trần Tố Uyên 14/07/1996 Nữ Quản trị nhân lực Đại học Văn phòng 01 Hành chính tổng hợp Sở tài chính TOEIC 400 CNTTCB

61 Đào Diệu Linh 18/11/1996 Nữ Quản trị kinh doanh Đại học Văn phòng 01 Hành chính tổng hợp Sở Tài chính TOEIC 535 B

62 Bùi Văn Hóa 04/04/1983 Nam Hành chính Đại học Văn phòng 01 Hành chính tổng hợp Sở tài chính Anh văn B A

63 Nguyễn Trung Trí 30/06/1991 Nam Quản lý đất đai Đại học Văn phòng 01 Hành chính tổng hợp Sở tài chính Anh văn B CNTTCB

64 Hà Thị Oanh 04/09/1990 Nữ Kinh tế Đại học Văn phòng 01 Hành chính tổng hợp Sở tài chính Anh văn B B

65 Trần Thị Sáu 21/06/1998 Nữ Kế toán Đại học Văn phòng 01 Hành chính tổng hợp Sở tài chinh

Con đẻ 

người hoạt 

động kháng 

chiến bị 

nhiễm chất 

độc hóa học

5 Anh văn B1 B1

66 Trần Ngọc Huyền 13/05/1990 Nữ Quản trị kinh doanh Đại Học
Kế hoạch và Đầu 

tư
02

Quản lý Kế Hoạch và 

Đầu tư (gồm cả vốn 

ODA)

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư
Anh văn B B 07/2016

67 Phan Thị Thanh Thủy 22/03/1986 Nữ Kế Toán Đại học Tài chính 03 Kế toán

Sở thông tin 

và truyền 

thông

Anh văn B1 B

68 Nguyễn Hồng Nhung 04/04/1992 Nữ Tài chính ngân hàng Thạc sỹ Tài chính 03
Quản lý kế hoạch - tài 

chính

Sở khoa học 

và công nghệ
TOEIC 485 B

69 Nguyễn Thành Tài 24/09/1997 Nam Kế toán Đại học Tài chính 03
Quản lý kế hoạch - tài 

chính

Sở khoa học 

và công nghệ
Anh văn B1 CNTTCB

70 Đặng Thị Cẩm Chi 20/01/1989 Nữ Lâm nghiệp Đại học Thanh tra 16 Thanh tra

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn

B anh văn
TH căn 

bản

6



STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Ngành, chuyên 

ngành đào tạo

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên ngành 

đăng ký dự 

tuyển

Mã 

ngành

Vị trí việc làm đăng 

ký dự thi

Cơ quan, 

đơn vị đăng 

ký dự tuyển

Đối tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu tiên
Ngoại ngữ Tin học

Thời gian 

HĐLĐ có 

đóng BHXH 

tại vị trí 

đăng ký 

tuyển dụng

Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Họ và tên

2

71 Nguyễn Trung Mỹ 08/07/1991 Nam Lâm nghiệp Đại học Thanh tra 16 Thanh tra

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn

Anh văn B B

72 Vương Bính Thuý 05/09/1996 Nữ Tin học Đại học
Công nghệ thông 

tin
24 Công nghệ thông tin

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn

B anh văn ĐH
Miễn thi tin 

học

73 Vũ Thị Phương 13/08/1995 Nữ Luật Đại học Pháp chế 08 Pháp chế
Chi cục kiểm 

lâm tỉnh
Anh văn B B

74 Nguyễn Văn Ngọc 05/01/1994 Nam Luật Đại học Pháp chế 08 Pháp chế
Chi cục kiểm 

lâm tỉnh
Anh văn B B

75 Lê Thị Huyền Trang 22/03/1998 Nữ Quản trị kinh doanh Đại học Nội vụ 15 Tổ chức nhân sự
Chi cục kiểm 

lâm tỉnh
Anh văn B quốc tế

76 Đặng Hồng Phương 10/10/1992 Nữ Quản trị kinh doanh Đại học Nội vụ 15 Tổ chức nhân sự
Chi cục kiểm 

lâm tỉnh
TOEIC 515 B

77 Lê Công Hoa 12/01/1990 Nam Quản trị kinh doanh Đại học Nội vụ 15 Tổ chức nhân sự
Chi cục kiểm 

lâm tỉnh
B tiếng anh B

78 Võ Thị Thanh Trang 24/02/1994 Nữ Quản lý nhà nước Đại học Nội vụ 15 Tổ chức nhân sự
Chi cục kiểm 

lâm tỉnh
Anh văn B B

79 Nông Thị Luyên 18/11/1995 Nữ Quản lý nhà nước Đại học Nội vụ 15 Tổ chức nhân sự
Chi cục kiểm 

lâm tỉnh

Người đồng 

bào dân tộc
5 Anh văn B CNTTCB

80 Nguyễn Hữu Nghĩa 08/02/1995 Nam
Quản lý tài nguyên 

rừng
Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm

Chi cục kiểm 

lâm tỉnh
Anh văn B1 CNTTCB

81 Nguyễn Công Thái 23/01/1996 Nam
Quản lý tài nguyên 

rừng
Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm

Chi cục kiểm 

lâm tỉnh

Anh văn 

bậc 3
CNTTCB

82 Cao Lê Quốc Việt 15/11/1996 Nam
Quản lý tài nguyên 

rừng
Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm

Chi cục kiểm 

lâm tỉnh
Anh văn B CNTTCB

7



STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Ngành, chuyên 

ngành đào tạo

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên ngành 

đăng ký dự 

tuyển

Mã 

ngành

Vị trí việc làm đăng 

ký dự thi

Cơ quan, 

đơn vị đăng 

ký dự tuyển

Đối tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu tiên
Ngoại ngữ Tin học

Thời gian 

HĐLĐ có 

đóng BHXH 

tại vị trí 

đăng ký 

tuyển dụng

Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Họ và tên

2

83 Trần Quốc Nữ 25/11/1987 Nam Luật Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm
Chi cục kiểm 

lâm tỉnh

Anh văn B, 

Có chứng 

chỉ tiếng M' 

Nông

B
Miễn thi 

ngoại ngữ

84 Tạ Thị Vân 01/06/1991 Nữ Luật Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm
Chi cục kiểm 

lâm tỉnh
Anh văn B B

85 Nguyễn Hồng Quân 01/07/1996 Nam Luật kinh tế Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm
Chi cục kiểm 

lâm tỉnh
Bậc 3/6 B

86 Nguyễn Quốc Hội 20/11/1994 Nam
Quản lý tài nguyên 

rừng
Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm

Chi cục kiểm 

lâm tỉnh
Anh văn B CNTTCNC

87 Võ Sỹ Hùng 22/07/1997 Nam
Quản lý tài nguyên 

rừng
Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm

Chi cục kiểm 

lâm tỉnh
Anh văn A2 CNTTCB

88 Trần Ngọc Toán 22/06/1994 Nam Luật Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm
Chi cục kiểm 

lâm tỉnh
Anh văn B B

89 Phạm Văn Cường 03/10/1997 Nam
Quản lý tài nguyên 

rừng
Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm

Chi cục kiểm 

lâm tỉnh
Anh văn B B

90 Nguyễn Văn Tới 20/10/1987 Nam Luật kinh tế Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm
Chi cục kiểm 

lâm tỉnh
Anh văn B CNTTCB
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STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Ngành, chuyên 

ngành đào tạo

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên ngành 

đăng ký dự 

tuyển

Mã 

ngành

Vị trí việc làm đăng 

ký dự thi

Cơ quan, 

đơn vị đăng 

ký dự tuyển

Đối tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu tiên
Ngoại ngữ Tin học

Thời gian 

HĐLĐ có 

đóng BHXH 

tại vị trí 

đăng ký 

tuyển dụng

Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Họ và tên

2

91 Nguyễn Phạm Vĩ 12/06/1998 Nam
Quản lý tài nguyên 

rừng
Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm

Chi cục kiểm 

lâm tỉnh
Anh văn B CNTTCB

92 Nguyễn Văn Hiệp 20/01/1993 Nam
Quản lý tài nguyên 

rừng và môi trường
Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm

Chi cục kiểm 

lâm tỉnh
Anh văn B B

93 Thái Văn Phương 15/09/1987 Nam
Quản lý tài nguyên 

rừng
Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm

Chi cục kiểm 

lâm tỉnh
Anh văn B B

94 Huỳnh Văn Thích 16/04/1998 Nam
Quản lý tài nguyên 

rừng
Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm

Chi cục kiểm 

lâm tỉnh
Anh văn B CNTTCB

95 Nguyễn Thị Ngọc Tư 19/06/1984 Nữ Kế Toán Đại học Tài chính 03 Tài chính
Chi cục kiểm 

lâm tỉnh
Anh văn B B

96 Lê Thanh Hoài 15/10/1991 Nữ
Quản lý tài nguyên 

rừng và môi trường
Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm

Chi cục kiểm 

lâm tỉnh
Anh văn B B

97 Lỳ Bá Xồng 01/11/1994 Nam
Quản lý tài nguyên 

rừng
Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm

Chi cục kiểm 

lâm tỉnh

Người đồng 

bào dân tộc
5 Anh văn B CNTTCB

Miễn thi 

ngoại ngữ

98 Hứa Minh Thắng 12/07/1989 Nam Luật kinh tế Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm
Chi cục kiểm 

lâm tỉnh
Anh văn B B

99 Hà Văn Lĩnh 10/02/1992 Nam
Quản lý tài nguyên 

rừng
Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm

Chi cục kiểm 

lâm tỉnh

Người đồng 

bào dân tộc
5 Anh văn B B

Miễn thi 

ngoại ngữ

100 Nguyễn Huy Toàn 01/10/1993 Nam Lâm nghiệp Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm
Chi cục kiểm 

lâm tỉnh
Anh văn B B

101 Phạm Đức Truyền 28/08/1991 Nam Quản lý đất đai Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm
Chi cục kiểm 

lâm tỉnh
Anh văn B A
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STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Ngành, chuyên 

ngành đào tạo

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên ngành 

đăng ký dự 

tuyển

Mã 

ngành

Vị trí việc làm đăng 

ký dự thi

Cơ quan, 

đơn vị đăng 

ký dự tuyển

Đối tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu tiên
Ngoại ngữ Tin học

Thời gian 

HĐLĐ có 

đóng BHXH 

tại vị trí 

đăng ký 

tuyển dụng

Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Họ và tên

2

102 Nguyễn Du Thạch 28/01/1995 Nam Lâm sinh Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm
Chi cục kiểm 

lâm tỉnh

Anh văn 

bậc 3
B

103 Hồ Trung Hưng 17/07/1985 Nam Quản lý đất đai Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm
Chi cục kiểm 

lâm tỉnh
Anh văn B CNTTCB

104 Cao Đức Hùng 19/10/1984 Nam Luật Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm
Chi cục kiểm 

lâm tỉnh
Anh văn B B

105 Thạch Văn Vinh 25/12/1996 Nam
Quản lý tài nguyên 

rừng
Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm

Chi cục kiểm 

lâm tỉnh

Người đồng 

bào dân tộc
5 Anh văn B CNTTCB

Miễn thi 

ngoại ngữ

106 Hoàng Minh Duy 09/11/1995 Nam Lâm nghiệp Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm
Chi cục kiểm 

lâm tỉnh
Anh văn B CNTTCB

107 Bùi Đức Thiện 16/06/1989 Nam Luật Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm
Chi cục kiểm 

lâm tỉnh
Anh văn B CNTTCB

108 Phạm Hữu Vinh 01/10/1987 Nam Luật Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm
Chi cục kiểm 

lâm tỉnh
Anh văn B CNTTCB

109 Nguyễn Hồng Sơn 27/08/1990 Nam Luật Đại Học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm
Chi cục kiểm 

lâm tỉnh

Người hoàn 

thành nghĩa 

vụ quân sự

2.5 Anh văn B B 08/2012

110 Điểu Tuyết 16/07/1997 Nam
Quản lý tài nguyên 

rừng
Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm

Chi cục kiểm 

lâm tỉnh

Người đồng 

bào dân tộc
5 Anh văn B CNTTCB

111 Lê Văn Cường 13/02/1994 Nam Lâm nghiệp Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm
Chi cục kiểm 

lâm tỉnh

A2

Có chứng 

chỉ tiếng 

M'Nông

CNTTCB
Miễn thi 

ngoại ngữ

112 Hứa Xuân Đoàn 25/02/1993 Nam
Quản lý tài nguyên 

rừng
Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm

Chi cục kiểm 

lâm tỉnh

Người đồng 

bào dân tộc
5 Anh văn A2 CNTTCB

Miễn thi 

ngoại ngữ
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STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Ngành, chuyên 

ngành đào tạo

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên ngành 

đăng ký dự 

tuyển

Mã 

ngành

Vị trí việc làm đăng 

ký dự thi

Cơ quan, 

đơn vị đăng 

ký dự tuyển

Đối tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu tiên
Ngoại ngữ Tin học

Thời gian 

HĐLĐ có 

đóng BHXH 

tại vị trí 

đăng ký 

tuyển dụng

Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Họ và tên

2

113 Lý Văn Sánh 01/03/1996 Nam Lâm nghiệp Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm
Chi cục kiểm 

lâm tỉnh

Người đồng 

bào dân tộc
5

Anh văn 

Bậc 3
CNTTNC

Miễn thi 

ngoại ngữ

114 Mai Văn Hân 10/12/1098 Nam Kỹ thuật môi trường Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm
Chi cục kiểm 

lâm tỉnh
B tiếng anh B

2017 (thiếu số 

BHXH)

115 Trần Văn Khóa 04/09/1989 Nam

Quản lý bảo vệ tài 

nguyên rừng và môi 

trường

Đại học Kiểm lâm 13 Kiểm lâm
Chi cục kiểm 

lâm tỉnh

Có chứng 

chỉ tiếng 

H'Mông

CNTTCB
Miễn thi 

ngoại ngữ

116 Bùi Thị Nam 06/08/1990 Nữ Kế Toán Đại học Tài chính 03 Kế toán Sở nội vụ Anh văn B B

117 Đinh Thị Kim Huyền 29/08/1998 Nữ Luật Đại học Văn phòng 01 Hành chính tổng hợp Sở nội vụ Anh văn B1 CNTTCB

118 Nông Thị Hoa 01/06/1996 Nữ Quản lý nhà nước Đại học Nội vụ 15 Cải cách hành chính Sở Nội vụ
Người đồng 

bào dân tộc
5

Tiếng trung 

cấp 5
B

119 Nguyễn Thị Phi Yến 26/12/1987 Nữ Hành chính Đại học Nội vụ 15 Cải cách hành chính Sở nội vụ Anh văn B A

120 Thân Văn Hào 05/10/1998 Nam Quản lý nhà nước Đại học Nội vụ 15 Cải cách hành chính Sở nội vụ Anh văn B CNTTCB

121 Đỗ Thị Thảo Phương 02/12/1995 Nữ Quản lý nhà nước Đại học Nội vụ 15 Cải cách hành chính Sở nội vụ Anh văn B B
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STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Ngành, chuyên 

ngành đào tạo

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên ngành 

đăng ký dự 

tuyển

Mã 

ngành

Vị trí việc làm đăng 

ký dự thi

Cơ quan, 

đơn vị đăng 

ký dự tuyển

Đối tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu tiên
Ngoại ngữ Tin học

Thời gian 

HĐLĐ có 

đóng BHXH 

tại vị trí 

đăng ký 

tuyển dụng

Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Họ và tên

2

122 Bùi Gia Khánh 12/03/1977 Nam Quản lý nhà nước Thạc sỹ Nội vụ 15 Cải cách hành chính Sở nội vụ Anh văn B B

123 Đỗ Văn Dũng 11/01/1987 Nam Kỹ thuật máy tính Đại học
Công nghệ thông 

tin
24 Công nghệ thông tin

UBND thành 

phố Đồng 

Xoài

Anh văn C ĐH
Miễn thi tin 

học

124 Nguyễn Duy Tân 25/12/1989 Nam Công nghệ thông tin Đại học
Công nghệ thông 

tin
24 Công nghệ thông tin

UBND thành 

phố Đồng 

Xoài

Anh văn B ĐH
Miễn thi tin 

học

125 Giang Thị Phương Thảo 24/04/1992 Nữ Kế toán Đại học Văn phòng 01 Tổng hợp khối kinh tế

UBND thành 

phố Đồng 

Xoài

Anh văn B B

126 Nguyễn Thị Kim Hương 06/02/1989 Nữ Kế toán Đại học Văn phòng 01 Tổng hợp khối kinh tế

UBND thành 

phố Đồng 

Xoài

Anh văn B A

127 Đỗ Thị Thúy Hằng 12/12/1988 Nữ Kế Toán Đại học Văn phòng 01 Tổng hợp khối kinh tế

UBND thành 

phố Đồng 

Xoài

Anh văn B B

128 Nguyễn Văn Trí 20/06/1988 Nam Quản lý đất đai Đại học Thanh tra 16 Thanh tra

UBND thành 

phố Đồng 

Xoài

Bậc 2/6 B

129 Trình Xuân Hà 29/03/1985 Nam Quản lý đất đai Đại học Thanh tra 16 Thanh tra

UBND thành 

phố Đồng 

Xoài

Anh văn B B

130 Cao Hồng Thủy 14/10/1985 Nữ
Kỹ thuật công trình 

xây dựng
Đại học Xây dựng 12

Quản lý hạ tầng, kỹ 

thuật phát triển đô thị

UBND thành 

phố Đồng 

Xoài

Anh văn B A

131 Trương Hữu 18/05/1981 nam
Xây dựng cầu 

đường
Đại học Xây dựng 12

Quản lý hạ tầng, kỹ 

thuật phát triển đô thị

UBND thành 

phố Đồng 

Xoài

Anh văn B B

132 Đặng Hà Bình 12/01/1986 Nam
Quản lý đô thị và 

công trình
Thạc sỹ Xây dựng 12

Quản lý hạ tầng, kỹ 

thuật phát triển đô thị

UBND thành 

phố Đồng 

Xoài

Anh văn B B

133 Đỗ Chí Minh 20/02/1992 Nam
Công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng
Đại học Xây dựng 12

Quản lý hạ tầng, kỹ 

thuật phát triển đô thị

UBND thành 

phố Đồng 

Xoài

Anh văn B B

134 Trịnh Quốc Phương 05/05/1985 Nam
Xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
Đại học Xây dựng 12

Quản lý hạ tầng, kỹ 

thuật phát triển đô thị

UBND thành 

phố Đồng 

Xoài

Anh văn B B

12



STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Ngành, chuyên 

ngành đào tạo

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên ngành 

đăng ký dự 

tuyển

Mã 

ngành

Vị trí việc làm đăng 

ký dự thi

Cơ quan, 

đơn vị đăng 

ký dự tuyển

Đối tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu tiên
Ngoại ngữ Tin học

Thời gian 

HĐLĐ có 

đóng BHXH 

tại vị trí 
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Họ và tên

2

135 Nguyễn Khánh Ngọc 23/08/1991 Nữ Ngữ văn Đại học Văn hóa 04 Quản lý về văn hóa

UBND thành 

phố Đồng 

Xoài

Anh văn B B

136 Nguyễn Thị Bé 20/11/1983 Nữ Quản lý văn hóa Đại học Văn hóa 04 Quản lý về văn hóa

UBND thành 

phố Đồng 

Xoài

Người đồng 

bào dân tộc
5 Anh văn B B

137 Trần Thị Quỳnh Như 27/12/1998 Nữ Quản lý nhà nước Đại học Văn hóa 04
Quản lý nhà nước về 

công tác gia đình

UBND thị xã 

Phước Long
Anh văn B CNTTCB

138 Vương Công Vũ 15/09/1982 Nam Quản lý văn hóa Đại học Văn hóa 04
Quản lý nhà nước về 

công tác gia đình

UBND thị xã 

Phước Long
A anh văn B

139 Phan Thị Kim Thoa 19/03/1983 Nữ Sư phạm mầm non Đại học Mầm non 14
Quản lý giáo dục mầm 

non

UBND thị xã 

Phước Long
Anh văn B1 B 04/2009

140 Lê Thọ Mẫn 12/02/1991 Nam
Xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
Đại học Xây dựng 12 Quản lý xây dựng

UBND thị xã 

Phước Long

Con thương 

binh
5 Anh văn B B

141 Nguyễn Trương Tuấn 01/10/1997 Nam Kỹ thuật xây dựng Đại học Xây dựng 12 Quản lý xây dựng
UBND thị xã 

Phước Long
Anh văn B B

142 Nguyễn Thanh Hiếu 08/06/1984 Nam
Xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
Đại học Xây dựng 12 Quản lý xây dựng

UBND thị xã 

Phước Long
Anh văn B B

143 Đặng Xa Khơi 21/01/1987 Nam
Xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
Đại học Xây dựng 12 Quản lý xây dựng

UBND thị xã 

Phước Long
Anh văn B CNTTCB

144
Nguyễn Ngọc 

Minh
Vy 16/01/1994 Nữ Luật Đại học Thanh tra 16 Thanh tra

Thanh tra Thị 

xã Phước 

Long

TOEIC 685 CNTTCB

145 Nguyễn Thị Ngọc Anh 17/02/1988 Nữ Kê toán Đại học Thanh tra 16 Thanh tra

Thanh tra Thị 

xã Phước 

Long

Anh văn B
Trung cấp 

tin  học

Miễn thi tin 

học

146 Nguyễn Văn Lợi 02/03/1995 Nam Quản lý nhà nước Đại học Thanh tra 16 Thanh tra

Thanh tra Thị 

xã Phước 

Long

Anh văn B CNTTCB

147
Nguyễn Thị 

Thanh
Thảo 04/10/1994 Nữ Kế toán Đại học Thanh tra 16 Thanh tra

Thanh tra Thị 

xã Phước 

Long

Bậc A2 A

13
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Họ và tên

2

148 Đào Xuân Đức 08/05/1989 Nam Hành chính Đại học Thanh tra 16 Thanh tra 
UBND thị xã 

Phước Long
Anh văn B B

149 Nguyễn Đức Hồng 16/07/1987 Nam Xây dựng Đại học Văn phòng 01 Hành chính tổng hợp
UBND thị xã 

Phước Long
Anh văn B B

150 Hồ Minh Hưng 04/04/1984 Nam
Xây dựng cầu - 

đường
Đại học Văn phòng 01 Hành chính tổng hợp

UBND thị xã 

Phước Long
Anh văn B B

151 Đinh Xuân Hậu 09/01/1992 Nam Luật Đại học Nội vụ 15
Quản lý CBCCVC và 

tổ chức biên chế

UBND thị xã 

Phước Long

Con bệnh 

binh
5 Anh văn B B 07/2014

152 Đoàn Ngọc Hải 16/10/1986 Nam Kinh tế luật Đại học Nội vụ 15
Quản lý CBCCVC và 

tổ chức biên chế

UBND thị xã 

Phước Long

Con Thương 

binh
5 Anh văn B B

153 Bùi Thị Kiều Chinh 17/04/1996 Nữ Quản lý nhà nước Đại học Nội vụ 15
Quản lý CBCCVC và 

tổ chức biên chế

UBND thị xã 

Phước Long
Anh văn B B

154 Lương Thị Thúy Ngân 16/08/1995 Nữ Quản lý nhà nước Đại học Nội vụ 15
Quản lý CBCCVC và 

tổ chức biên chế

UBND thị xã 

Phước Long
Anh văn B B

155
Nguyễn Thị 

Phương
Tuyên 09/07/1991 Nữ Kinh tế luật Đại học Nội vụ 15

Quản lý CBCCVC và 

tổ chức biên chế

UBND thị xã 

Phước Long
Anh văn B B

156 Nguyễn Thị Sen 11/10/1985 Nữ Luật Đại học Tôn giáo 25 Quản lý tôn giáo
UBND thị xã 

Phước Long
Anh văn B B

14
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2

157 Đặng Phương Quỳnh 08/08/1995 Nữ Luật Đại học Tôn giáo 25 Quản lý tôn giáo
UBND thị xã 

Phước Long
Toeic 505 A

158 Lâm Hoàng Minh 09/04/1994 Nam Luật Đại học Nội vụ 15 Cải cách hành chính
UBND thị xã 

Phước Long
Anh Văn B CNTTCB

159 Trần Trung Kiên 09/02/1988 Nam Luật kinh tế Đại học Nội vụ 15 Cải cách hành chính
UBND thị xã 

Bình Long
Anh văn B B

160 Thương Thanh Phong 15/02/1990 Nam Công nghệ thông tin Cao Đẳng Văn thư - Lưu trữ 17 Quản lý văn thư lưu trữ
UBND thị xã 

Bình Long
Anh văn A2 ĐH

Miễn thi tin 

học

161 Trần Thị Tiểu My 16/11/1991 Nữ Kế toán Đại học Tài chính 03 Quản lý ngân sách
UBND thị xã 

Bình Long
Anh Văn B A 08/2014

162 Trần Công Chuyên 27/01/1980 Nam Kế toán kiểm toán Đại học Tài chính 03 Quản lý ngân sách
UBND thị xã 

Bình Long

Con thương 

binh
5 Anh Văn B B

163 Tạ Xuân Huy 19/05/1988 Nam Kỹ thuật đô thị Đại học Tài chính 03 Quản lý dự án đầu tư
UBND thị xã 

Bình Long
Anh Văn B B 01/2013

164 Ngô Nguyễn Thùy Trang 18/06/1989 Nữ Kế toán Đại học Văn phòng 01
Tổng hợp kinh tế - 

ngân sách

UBND thị xã 

Bình Long
Anh văn B B

165 Nguyễn Thùy Dung 17/07/1987 Nữ Kế Toán Đại học Văn Phòng 01
Tổng hợp Kinh tế - 

Ngân sách

UBND thị xã 

Bình Long
Anh văn B CNTTCB

166 Ngô Thị Hải Yến 09/12/1990 Nữ
Tài chính ngân - 

hàng
Đại học Văn phòng 01

Tổng hợp lĩnh vực tài 

chính ngân sách

UBND thị xã 

Bình Long
Anh văn B B

167 Đào Thị Hằng 20/10/1990 Nữ
Tài chính ngân - 

hàng
Đại học Văn phòng 01

Tổng hợp lĩnh vực tài 

chính ngân sách

UBND thị xã 

Bình Long
Toeic 550 B

168 Phan Thị Lan 17/07/1990 Nữ Văn thư hành chính Cao Đẳng Văn thư - Lưu trữ 17 Văn thư
UBND thị xã 

Bình Long

Con thương 

binh
5 Anh văn B B

169 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 23/07/1988 Nữ Công nghệ thông tin Đại học
Công nghệ thông 

tin
24 Công nghệ thông tin

UBND thị xã 

Bình Long
Anh văn B ĐH

Miễn thi tin 

học15
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2

170 Nguyễn Minh Hoàng 29/10/1984 Nam Điện tử viễn thông Đại học
Công nghệ thông 

tin
24 Công nghệ thông tin

UBND thị xã 

Bình Long
Anh văn B ĐH

Miễn thi tin 

học

171 Đinh Công Chung 03/09/1985 Nam Công nghệ thông tin Đại học
Công nghệ thông 

tin
24 Công nghệ thông tin

UBND thị xã 

Bình Long
Anh văn B ĐH

Miễn thi tin 

học

172 Nguyễn Doãn Hoàn 21/01/1986 Nam Kế toán Đại học Thanh tra 16
Thanh tra phòng chống 

tham nhũng

UBND thị xã 

Bình Long

Người hoàn 

thành nghĩa 

vụ quân sự

2.5

Anh văn B

Có chứng 

chỉ tiếng 

Khmer

B
Miễn thi 

ngoại ngữ

173 Phạm Đình Mùi 16/04/1993 Nam Quản lý nhà nước Đại học Văn phòng 01 Tổng hợp
UBND huyện 

Phú Riềng
Anh Văn B B

174 Nguyễn Thị Hồng 20/05/1991 Nữ Xã hội học Đại học Văn Phòng 01 Tổng hợp nội chính
UBND huyện 

Phú Riềng
Anh văn A2 CNTTCB

175 Nguyễn Thanh Phương 01/09/1997 Nữ Luật hành chính Đại học Văn Phòng 01 Tổng hợp nội chính
UBND huyện 

Phú Riềng
TOEIC 495 CNTTCB

176 Trần Viết Thọ 25/08/1990 Nam Quản trị kinh doanh Đại học Văn Phòng 01

Tổng Hợp tài chính - 

ngân sách và tổng hợp 

xây dựng cơ bản

 UBND 

huyện Phú 

Riềng

Anh văn B B 07/2016

177 Võ Hoài Thanh 01/12/1992 Nam Quản trị kinh doanh Thạc sỹ Văn Phòng 01

Tổng Hợp tài chính - 

ngân sách và tổng hợp 

xây dựng cơ bản

 UBND 

huyện Phú 

Riềng

Anh văn B B

178 Đặng Thị Lệ 04/08/1992 Nữ Kế Toán Đại học Văn Phòng 01

Tổng Hợp tài chính - 

ngân sách và tổng hợp 

xây dựng cơ bản

UBND huyện 

Phú Riềng
Anh văn B B

179 Lê Thị Thanh Loan 09/05/1994 Nữ Kế Toán Đại học Văn Phòng 01

Tổng Hợp tài chính - 

ngân sách và tổng hợp 

xây dựng cơ bản

UBND huyện 

Phú Riềng
Anh văn B B

180 Lê Hữu Nghĩa 06/09/1994 Nam Quản lý đất đai Đại học
Tài nguyên và 

Môi trường
07

Quản lý quy hoạch sử 

dụng đất đai, quản lý 

đo đạc và bản đồ

UBND huyện 

Phú Riềng
Anh văn B CNTTCB

16



STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Ngành, chuyên 

ngành đào tạo

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên ngành 

đăng ký dự 

tuyển

Mã 

ngành

Vị trí việc làm đăng 

ký dự thi

Cơ quan, 

đơn vị đăng 

ký dự tuyển

Đối tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu tiên
Ngoại ngữ Tin học

Thời gian 

HĐLĐ có 

đóng BHXH 

tại vị trí 

đăng ký 

tuyển dụng

Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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2

181 Nguyễn Bá Hải 28/03/1992 Nam Kỹ thuật địa chính Đại học
Tài nguyên và 

môi trường
07

Quản lý quy hoạch sử 

dụng đất đai, quản lý 

đo đạc và bản đồ

UBND huyện 

Phú Riềng
Anh văn C A

182 Nguyễn Trí Lai 17/12/1989 Nam
Hành chính quản lý 

công
Đại học Nội vụ 15 Cải cách hành chính

UBND huyện 

Phú Riềng
Anh văn B B

183 Đào Thị Thu 01/10/1998 Nữ Kế toán Đại học Nội vụ 15

Quản lý đào tạo bồi 

dưỡng, quản lý nhân sự 

đội ngũ 

UBND huyện 

Phú Riềng
Anh văn B B

184 Võ Duy Phương 08/05/1993 Nam Luật dân sự Đại học Nội vụ 15
Quản lý cán bộ, công 

chức cấp xã

UBND huyện 

Phú Riềng
TOEIC 550 CNTTCB

185 Kiều Thị Kim Dung 20/05/1992 Nữ Kế toán Đại học Nội vụ 15

Quản lý đào tạo bồi 

dưỡng, quản lý nhân sự 

đội ngũ 

UBND huyện 

Phú Riềng
Anh văn B A

186 Trần Chí Thanh 16/07/1983 Nam Quản trị kinh doanh Đại học Nội vụ 15

Quản lý đào tạo bồi 

dưỡng, quản lý nhân sự 

đội ngũ 

UBND huyện 

Phú Riềng
Anh văn B B

187 Lê Thị Hồng 05/10/1994 Nữ Kế toán Đại học Nội vụ 15

Quản lý đào tạo bồi 

dưỡng, quản lý nhân sự 

và đội ngũ

UBND huyện 

Phú Riềng
Anh văn B A

188 Đới Thị Nga 08/02/1991 Nữ Luật Đại học
Lao động, TB _ 

XH
06

Quản lý về lao động, 

thương binh và xã hội

UBND huyện 

Phú Riềng
Anh văn B B

189 Đinh Công Điệp 03/11/1992 Nam Kế toán Đại học Tài chính 03 Quản lý ngân sách
UBND huyện 

Phú Riềng
Anh văn B B

17
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2

190 Nguyễn Danh Linh 01/08/1991 Nam Kế toán Đại học Tài chính 03 Quản lý ngân sách
UBND huyện 

Phú Riềng
Anh văn B B

191 Nguyễn Thị Xuân 02/12/1986 Nữ Kế toán Đại học Tài chính 03 Quản lý ngân sách
UBND huyện 

Phú Riềng
Anh văn B B

192 Nguyễn Thị Nụ 10/11/1984 Nữ Kế toán Đại học Tài chính 03
Quản lý tài chính - 

ngân sách

UBND huyện 

Phú Riềng
Anh văn B B 11/2015

193 Phạm Thị Thu Hà 20/04/1991 Nữ Quản trị kinh doanh Đại học Tài chính 03
Quản lý tài chính hành 

chính sự nghiệp

UBND huyện 

Phú Riềng
Anh văn B B 11/2014

194 Nguyễn Hữu Nam 01/06/1992 Nam Kinh tế xây dựng Đại học Tài chính 03
Quản lý tài chính hành 

chính sự nghiệp

UBND huyện 

Phú Riềng
Anh văn B B

195 Nguyễn Văn Minh 20/06/1982 Nam Tài chính ngân hàng Thạc sỹ Tài chính 03 Quản lý ngân sách
UBND huyện 

Phú Riềng
Anh văn B B

196 Phan Quốc Tuấn 09/07/1986 Nam Tài chính ngân hàng Đại học Thanh tra 16
Thanh tra kinh tế xã 

hội

UBND huyện 

Phú Riềng

Con bệnh 

binh
5 Anh văn B A 11/2015

197 Nguyễn Thị Ngọc Sương 24/10/1993 Nữ Tài chính ngân hàng Đại học Thanh tra 16
Thanh tra kinh tế xã 

hội

UBND huyện 

Phú Riềng
Anh văn B B

198 Đới Xuân Dũng 14/02/1989 Nam Luật Đại học Thanh tra 16
Thanh tra kinh tế xã 

hội

UBND huyện 

Phú Riềng
Anh văn B TCCNTT

miễn thi tin 

học

199 Lê Thị Thu Hiền 19/10/1993 Nữ Luật Đại học Thanh tra 16
Thanh tra kinh tế xã 

hội

UBND huyện 

Phú Riềng
B tiếng anh B

200 Vũ Anh Tuấn 10/05/1989 Nam Kinh tế xây dựng Đại học Thanh tra 16
Thanh tra kinh tế xã 

hội

UBND huyện 

Phú Riềng
Anh văn B B

201 Tướng Văn Vĩ 15/01/1994 Nam

Kỹ Thuật xây dựng 

công trình giao 

thông

Đại học Thanh tra 16
Thanh tra kinh tế xã 

hội

UBND huyện 

Phú Riềng
Anh văn B CNTTCB

202 Nguyễn Hữu Thiết 26/06/1995 Nam Địa lý học Đại học Văn phòng 01
Tổng hợp kinh tế 

nghành

UBND huyện 

Bù Gia Mập
TOEIC 535 CNTTCB

203 Phạm Yến Ngọc 09/08/1989 Nữ Tài chính ngân hàng Đại học Văn phòng 01
Tổng hợp tài chính- 

ngân sách

UBND huyện 

Bù Gia Mập
Anh văn B B
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2

204 Huỳnh Thị Nhiên 20/04/1990 Nữ Tài chính ngân hàng Đại học Văn phòng 01
Tổng hợp tài chính- 

ngân sách

UBND huyện 

Bù Gia Mập

Anh văn B, 

Có chứng 

chỉ tiếng M' 

Nông

B
Miễn thi 

ngoại ngữ

205 Bùi Thị Tuyết Anh 27/04/1985 Nữ Kinh tế luật Đại học
Tài nguyên và 

môi trường
07 Thẩm định giá đất

UBND huyện 

Bù Gia Mập
Anh văn B

Trung cấp 

tin  học

Miễn thi tin 

học

206 Lê Thị Mỹ 15/03/1997 Nữ Quản lý đất đai Đại học
Tài nguyên và 

môi trường
07 Thẩm định giá đất

UBND huyện 

Bù Gia Mập
TOEFT 363 CNTTCB

207 Dương Viết Hải Long 17/11/1995 Nam Kỹ thuật xây dựng Đại học
Giao thông vận 

tải
09

Quản lý hạ tầng giao 

thông, chất lượng công 

trình giao thông

UBND huyện 

Bù Gia Mập

Anh văn B, 

Có giấy 

chứng nhận 

tiếng 

M'Nông

B                            

208 Nguyễn Thị Lan 08/05/1990 Nữ
Xây dựng cầu 

đường
Đại học

Giao thông vận 

tải
09

Quản lý hạ tầng giao 

thông, chất lượng công 

trình giao thông

UBND huyện 

Bù Gia Mập
Anh văn B CNTTCB

209 Phạm Chí Nhân 02/11/1991 Nam
Xây dựng cầu 

đường
Đại học

Giao thông vận 

tải
09

Quản lý hạ tầng giao 

thông, chất lượng công 

trình giao thông

UBND huyện 

Bù Gia Mập
Anh văn B B

210 Bùi Quang Minh 08/07/1987 Nam
Xây dựng cầu 

đường
Đại học

Giao thông vận 

tải
09

Quản lý hạ tầng giao 

thông, quản lý chất 

lượng công trình giao 

thông

UBND huyện 

Bù Gia Mập
Anh văn B B

211 Hoàng Văn Dinh 04/12/1979 Nam
Xây dựng cầu 

đường bộ
Đại học

Giao thông vận 

tải
09

Quản lý hạ tầng giao 

thông, quản lý chất 

lượng công trình giao 

thông

UBND huyện 

Bù Gia Mập

Anh văn B, 

Có chứng 

chỉ tiếng M' 

Nông

B
Miễn thi 

ngoại ngữ

212 Phan Xuân Nguyên 20/08/1982 Nam
Xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
Đại học

Giao thông vận 

tải
09

Quản lý hạ tầng giao 

thông, chất lượng công 

trình giao thông

UBND huyện 

Bù Gia Mập
Anh văn B

TH căn 

bản
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2

213 Nguyễn Hoàng Diệp 14/06/1990 Nam
Xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
Đại học

Giao thông vận 

tải
09

Quản lý hạ tầng giao 

thông, quản lý chất 

lượng công trình giao 

thông

UBND huyện 

Bù Gia Mập

Anh văn B, 

Có giấy 

chứng nhận 

tiếng 

M'Nông

A
Miễn thi 

ngoại ngữ

214 Nguyễn Thành Phước 08/02/1985 Nam
Công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng
Đại học Xây dựng 12

Quản lý kiến trúc, quy 

hoạch, hoạt động xây 

dựng; quản lý hạ tầng 

và phát triển đô thị

UBND huyện 

Bù Gia Mập
Anh văn B1 CNTTCB  

215 Hoàng Thị Dung 10/08/1991 Nữ
Kinh tế xây dựng và 

quản lý dự án
Đại học Xây dựng 12

Quản lý kinh tế xây 

dựng, quản lý chất 

lượng công trình, quản 

lý vật liệu xây dựng

UBND huyện 

Bù Gia Mập

Anh văn B, 

Có chứng 

chỉ tiếng M' 

Nông

KTV
Miễn thi 

ngoại ngữ

216 Dương Công Tú 15/10/1987 Nam
Kỹ thuật công trình 

xây dựng
Đại học Xây dựng 12

Quản lý kiến trúc, quy 

hoạch, hoạt động xây 

dựng; quản lý hạ tầng 

và phát triển đô thị

UBND huyện 

Bù Gia Mập

Anh văn B, 

Có chứng 

chỉ tiếng M' 

Nông

CNTTCB
Miễn thi 

ngoại ngữ

217 Nguyễn Văn Vinh 08/02/1991 Nam Kỹ Thuật xây dựng Đại học Xây dựng 12

Quản lý kiến trúc, quy 

hoạch, hoạt động xây 

dựng; quản lý hạ tầng 

và phát triển đô thị

UBND huyện 

Bù Gia Mập

Anh văn B, 

Có chứng 

chỉ tiếng M' 

Nông

CNTTCB
Miễn thi 

ngoại ngữ

218 Nguyễn Thị Thúy Anh 04/10/1990 Nữ Kế toán Đại học Tài chính 03
Quản lý tài chính - 

Ngân sách

UBND huyện 

Bù Gia Mập
Anh văn C B

219 Đoàn Thị Hồng Đào 09/02/1989 Nữ Kế toán Đại học Tài chính 03
Quản lý tài chính - 

Ngân sách

UBND huyện 

Bù Gia Mập
Anh văn B B 03/2016

220 Trần Đức Hùng 05/07/1991 Nam Tài chính ngân hàng Đại học Tài chính 03
Quản lý tài chính - 

ngân sách

UBND huyện 

Bù Gia Mập

Anh văn C

Có chứng 

chỉ tiếng 

Khmer

B
Miễn thi 

ngoại ngữ

221 Lê Thị Hiền 15/10/1984 Nữ
Tài chính - ngân 

hàng
Đại học Tài chính 03 Quản lý ngân sách

UBND huyện 

Bù Gia Mập
Anh văn B B
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2

222 Bùi Thị Vân Anh 19/02/1989 Nữ
Tài chính - ngân 

hàng
Đại học Tài chính 03

Quản lý tài chính- 

Ngân sách

UBND huyện 

Bù Gia Mập
Anh văn B B

223 Phan Xuân Huy 28/08/1989 Nam
Tài chính - ngân 

hàng
Đại học Tài chính 03

Quản lý tài chính- 

Ngân sách

UBND huyện 

Bù Gia Mập

Anh văn B, 

Có chứng 

chỉ tiếng M' 

Nông

B
Miễn thi 

ngoại ngữ

224 Nguyễn Thị Nương 20/06/1993 Nữ Công tác xã hội Đại học
Lao động 

TB&XH
06

Quản lý tài chính - kế 

toán; quản lý tiền 

lương; quản lý BHXH

UBND huyện 

Bù Gia Mập

Chứng chì 

tiếng 

M'Nông

B
Miễn thi 

ngoại ngữ

225 Mai Lưu Thị Hảo 08/09/1989 Nữ
Tài chính - ngân 

hàng
Đại học

Lao động 

TB&XH
06

Quản lý tài chính - kế 

toán; quản lý tiền 

lương; quản lý BHXH

UBND huyện 

Bù Gia Mập

Anh văn B, 

Có chứng 

chỉ tiếng M' 

Nông

B
Miễn thi 

ngoại ngữ

226 Nguyễn Tài Đức 04/12/1992 Nam Tài chính ngân hàng Đại học
Lao động 

TB&XH
06

Quản lý tài chính - kế 

toán; quản lý tiền 

lương; quản lý BHXH

UBND huyện 

Bù Gia Mập

anh văn 

Bậc 2
B

227 Đặng Thị Ngọc Ánh 15/10/1993 Nữ Quản lý công Thạc sỹ Nội vụ 15

Cải cách hành chính; 

quản lý địa giới hành 

chính; quản lý hội và 

tổ chức phi chính phủ

UBND huyện 

Bù Gia Mập
Anh văn B B 09/2016

228
Nguyễn Lâm 

Ngọc
Bích 30/04/1986 Nữ Tâm lý giáo dục Đại học Nội vụ 15

Quản lý đào tạo bồi 

dưỡng, công tác thanh 

niên

UBND huyện 

Bù Gia Mập
Anh Văn B CNTTCB

229 Lê Văn Thảo 02/10/1992 Nam Quản trị kinh doanh Đại học Nội vụ 15
Quản lý tổ chức biên 

chế và Hội

UBND huyện 

Bù Gia Mập
Anh văn B B

230 Hoàng Thị Thu 30/01/1989 Nữ Quản trị kinh doanh Đại học Nội vụ 15
Quản lý tổ chức biên 

chế và Hội

UBND huyện 

Bù Gia Mập

Chứng chì 

tiếng 

M'Nông

B
Miễn thi 

ngoại ngữ
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2

231 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 22/06/1997 Nữ Luật Kinh tế Đại học Văn phòng 01 Hành chính tổng hợp
UBND huyện 

Chơn Thành
Anh văn B

Chứng chỉ 

tin học ứng 

dụng

232 Nguyễn Thị Tuấn Phương 27/08/1998 Nữ
Công nghệ kỹ Thuật 

Môi trường
Đại học

Tài Nguyên và 

môi trường
07 Quản lý môi trường

UBND huyện 

Chơn Thành

Anh văn 

Giao tiếp 

quốc tế

CNTTCB

233 Lê Trung Đức 11/08/1996 Nam
Khoa học môi 

trường 
Đại học

Tài Nguyên và 

môi trường
07 Quản lý môi trường

UBND huyện 

Chơn Thành
5 TOEIC A 07/2018

234 Nguyễn Đỗ Công Nguyên 09/05/1995 Nam
Khoa học môi 

trường 
Đại học

Tài Nguyên và 

môi trường
07 Quản lý môi trường

UBND huyện 

Chơn Thành
Anh văn B A

235 Tống Viết Đạt 27/07/1991 Nam Quản lý đất đai Đại học
Tài Nguyên và 

môi trường
07 Quản lý đất đai

UBND huyện 

Chơn Thành
2,5 Anh văn B B

236 Nguyễn Trọng Hưng 16/09/1990 Nam
Kỹ thuật trắc địa - 

bản đồ
Thạc sỹ

Tài Nguyên và 

môi trường
07 Quản lý đất đai

UBND huyện 

Chơn Thành
2,5 Anh văn B B

237 Vũ Đăng Anh 05/11/1992 Nam Kỹ thuật xây dựng Đại học Xây dựng 12

Quản lý xây dựng; chất 

lượng công trình; quản 

lý vật liệu xây dựng

UBND huyện 

Chơn Thành
Anh văn B CNTTCB

238 Nguyễn Hoàng Thế 27/03/1985 Nam

Kỹ thuật xây dựng 

công trình dân dụng 

và công nghiệp

Thạc sỹ Xây dựng 12

Quản lý xây dựng; chất 

lượng công trình; quản 

lý vật liệu xây dựng

UBND huyện 

Chơn Thành
Anh văn B A

239 Nguyễn Tuấn Anh 30/05/1991 Nam Kỹ Thuật xây dựng CNTTCB Xây dựng 12

Quản lý xây dựng; chất 

lượng công trình; quản 

lý vật liệu xây dựng

UBND huyện 

Chơn Thành
Anh văn B CNTTCB

240 Đỗ Văn An 20/08/1990 Nam
Xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
Đại học Xây dựng 12

Quản lý hạ tầng giao 

thông, chất lượng công 

trình giao thông, an 

toàn giao thông

UBND huyện 

Chơn Thành
Anh văn B B
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2

241 Nguyễn Đức Hòa 22/03/1993 Nam

Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao 

thông

Đại học
Giao thông vận 

tải
09

Quản lý hạ tầng giao 

thông, chất lượng công 

trình giao thông, an 

toàn giao thông

UBND huyện 

Chơn Thành
Anh văn B B

242 Lê Văn Tám 21/02/1997 Nam
Xây dựng công 

trình giao thông
Đại học Xây dựng 12

Quản lý quy hoạch - kế 

hoạch

UBND huyện 

Chơn Thành
Anh văn B1 CNTTCB

243
Nguyễn Thị 

Tường
Vy 22/06/1995 Nữ Quản lý nhà nước Đại học Văn phòng 01 Hành chính tổng hợp

Sở Lao động, 

Thương binh 

& Xã hội

Anh văn B B

244 Lê Xuân Bình 27/09/1980 Nam Chính trị học Đại học Văn phòng 01 Hành chính tổng hợp

Sở Lao động, 

Thương binh 

& Xã hội

Anh văn B A

245 La Thị Hồng Vân 02/05/1996 Nữ Quản lý nhà nước  Đại học Văn phòng 01 Hành chính tổng hợp

Sở Lao động, 

Thương binh 

& Xã hội

Người đồng 

bào dân tộc
5 Anh văn B CNTTCB

246
Nguyễn Thúy 

Quỳnh
Anh 24/05/1993 Nữ Quản lý công Thạc sỹ Văn phòng 01 Hành chính tổng hợp

Sở Lao động, 

Thương binh 

& Xã hội

IELTS B2 CNTTCB

247 Lê Xuân Bình 27/09/1980 Nam Chính trị học Đại học Văn phòng 01 Hành chính tổng hợp

Sở Lao động, 

Thương binh 

& Xã hội

Anh văn B A

248 Trần Thanh Bình 08/08/1993 Nam
Công nghệ kỹ thuật 

hóa học
Đại học

Khoa học và công 

nghệ
11

Quản lý ứng dụng khoa 

học công nghệ

UBND huyện 

Lộc Ninh
Anh văn C CNTTCB

249 Phạm Liêm Khiết 14/06/1990 Nam
Công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng
Đại học Xây dựng 12

Quản lý quy hoạch - kế 

hoạch

UBND huyện 

Lộc Ninh
Anh văn B CNTTCB

250 Nguyễn Thành Trung 18/02/1993 Nam Nông học Đại học Văn phòng 01 Tổng hợp chung
UBND huyện 

Lộc Ninh
Anh văn B B 01/2016
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2

251 Nguyễn Xuân Hiếu 04/10/1990 Nam Luật Đại học Thanh tra 16
Thanh tra, phòng 

chống tham nhũng

UBND huyện 

Lộc Ninh
Anh văn B B

252 Lường Thị Yến 24/08/1995 Nữ
Công tác thanh 

thiếu niên
Đại học Văn phòng 01 Hành chính tổng hợp

Thanh tra 

tỉnh
Anh văn B CNTTCB

253 Trần Việt Thắng 06/12/1995 Nam Công tác xã hội Đại học Văn phòng 01 Hành chính tổng hợp
Thanh tra 

tỉnh
Toeic 450

TH nâng 

cao

254 Lê  Thị Như Ngọc 14/10/1987 Nữ
Tài chính -Ngân 

hàng
Đại học Văn phòng 01 Hành chính tổng hợp

Ban quản lý 

khu kinh tế
Anh văn C B 10/2016

255 Trần Thị Bích Phượng 25/06/1993 Nữ Kế toán Đại học Tài chính 03 Quản lý ngân sách
UBND huyện 

Đồng Phú
Anh văn B B

256 Vũ Văn Hiệp 09/06/1979 Nam Kế toán Đại học Tài chính 03 Quản lý ngân sách
UBND huyện 

Đồng Phú
Anh văn B B

257 Nguyễn Tuấn Anh 07/09/1987 Nam
Kỹ Thuật công trình 

xây dựng
Đại học Xây dựng 12

Quản lý hạ tầng kỹ 

thuật đô thị

UBND huyện 

Đồng Phú
Anh văn B CNTTCB

258 Chu Minh Đức 20/10/1996 Nam
Công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng
Đại học Xây dựng 12

Quản lý hạ tầng kỹ 

thuật đô thị

UBND huyện 

Đồng Phú
Anh văn CNTTCB

259 Nguyễn Thị Hiền 20/04/1990 Nữ
Khoa học môi 

trường
Đại học

Tài nguyên và 

môi trường
07 Quản lý môi trường

UBND huyện 

Đồng Phú
Anh văn C CNTTCB

260 Nguyễn Thanh Phương 19/07/1996 Nữ
Công nghệ kỹ Thuật 

Môi trường
Đại học

Tài nguyên và 

môi trường
07 Quản lý môi trường

UBND huyện 

Đồng Phú
Anh văn A2 

Microsoft 

Office 

Specialist

261 Phan Thị Yến 20/02/1990 Nữ Quản trị kinh doanh Đại học Tài chính 03
Quản lý các quỹ, dự án 

đầu tư

UBND huyện 

Bù Đốp
Anh văn C B

262 Nguyễn Thị Mỹ Giang 09/11/1990 Nữ
Tài chính ngân - 

hàng
Đại học Tài chính 03

Quản lý các quỹ, dự án 

đầu tư

UBND huyện 

Bù Đốp
A2 B 05/2016

263 Hoàng Thị Phượng 04/06/1991 Nữ Tài chính ngân hàng Đại học Tài chính 03
Quản lý các quỹ, dự án 

đầu tư

UBND huyện 

Bù Đốp
Anh văn B B

264 Đỗ Thị Lan Anh 23/05/1993 Nữ Quản trị kinh doanh Đại học Tài chính 03
Quản lý các quỹ, dự án 

đầu tư

UBND huyện 

Bù Đốp
Anh văn B CNTTCB
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STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Ngành, chuyên 

ngành đào tạo

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên ngành 

đăng ký dự 

tuyển

Mã 

ngành

Vị trí việc làm đăng 

ký dự thi

Cơ quan, 

đơn vị đăng 

ký dự tuyển

Đối tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu tiên
Ngoại ngữ Tin học

Thời gian 

HĐLĐ có 

đóng BHXH 

tại vị trí 

đăng ký 

tuyển dụng

Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Họ và tên

2

265 Trần Văn Nghĩa 10/10/1989 Nam Quản lý đất đai Đại học
Tài nguyên và 

môi trường
07

Quản lý quy hoạch sử 

dụng đất đai, quản lý 

đăng ký đất đai

UBND huyện 

Bù Đốp
Anh Văn B CNTTCB

266 Lê Sỹ Thịnh 18/04/1973 Nam
Xây dựng cầu 

đường
Đại học

Giao thông vận 

tải
09

Quản lý hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, giao thông

UBND huyện 

Bù Đốp

Sĩ quan 

quân đội 

chuyển 

ngành

5 Anh văn B A

267 Trần Thành Lộc 16/03/1995 Nam Luật Đại học Thanh tra 16 Thanh tra
UBND huyện 

Bù Đốp
Anh văn B CNTTCB

268 Nguyễn Văn Long 18/12/1981 Nam Quản lý nhà nước Đại học Văn phòng 01 Hành chính tổng hợp
UBND huyện 

Bù Đốp
Anh văn B B

269 Hoàng Sơn 22/12/1993 Nam Khai thác vận tải Đại học
Giao thông vận 

tải
09

Quản lý hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, giao thông

UBND huyện 

Hớn Quản
Anh văn B B

270 Đặng Vũ Huỳnh 02/02/1989 Nam
Xây dựng cầu 

đường
Đại học

Giao thông vận 

tải
09

Quản lý hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, giao thông

UBND huyện 

Hớn Quản
Anh văn B B

27

Danh sách có 270 người
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